
UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2090/KH-SYT Hậu Giang, ngày  09   tháng  09   năm 2019

KẾ HOẠCH 

Triển khai phần mềm quản lý Trạm y tế/PKĐKKV xã/phường/thị trấn

C ă n   c ứ     Q u y ế t   đ ị n h   s ố     2 3 4 8 / Q Đ - T T g   n g à y   0 5     t h á n g     1 2     n ă m     2 0 1 6   c ủ a   T h ủ    
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế 
cơ sở trong tình hình mới;

C ă n   c ứ   T h ô n g   t ư   s ố   2 7 / 2 0 1 4 / T T - B Y T   n g à y   1 4   t h á n g   8   n ă m   2 0 1 4   c ủ a   B ộ    
trưởng Bộ Y tế quy định Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ 
sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã;

Căn cứ Quyết định số 6110/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống quản lý Trạm 
y tế xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 6111/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các 
Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng  Bộ 
Y tế về việc Ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức 
khỏe ban đầu;

Căn cứ  Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của UBND 
tỉnh về việc  phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn  tỉnh 
Hậu Giang, giai đoạn 2018-2025;

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch  triển khai phần mềm quản lý Trạm y 
tế/PKĐKKV trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để quản lý hoạt động của các Trạm y 
tế xã/phường/thị trấn nhằm tiết kiệm thời gian, nhân lực, sổ sách bảo đảm sự đầy 
đủ,  kịp thời và chính xác của số liệu, khả năng kết nối liên thông giữa các Trạm y 
tế với bảo hiểm xã hội và các tuyến trên, góp phần  phục vụ công tác quản lý, hoạch 
định chính sách trong lĩnh vực y tế tốt hơn.

2. Mục tiêu cụ thể

-   T riển khai phần mềm tin học quản lý hoạt động Trạm y tế xã, kết nối liên 
thông và chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống hồ sơ sức 
khỏe điện tử (EHR), hệ thống giám định và thanh toán bảo hiểm y tế, hệ thống 
thống kê y tế điện tử trong toàn quốc.

 -  Thực hiện quản lý toàn diện Hệ thống y tế cơ sở tuân theo các tiêu chuẩn 
của Bộ Y tế ban hành; đồng thời, đóng góp phần tiến tới xây dựng nền y tế điện tử.

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2348/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 -  Đảm bảo mỗi người dân được lập hồ sơ quản lý sức khỏe  điện tử , có đầy 
đủ thông tin cần thiết về các chỉ số theo dõi sức khỏe.

- Năm 2020 không còn sử dụng sổ sách, biểu mẫu báo cáo giấy. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tập huấn sử dụng phần mềm

a. Thành phần
- Giảng viên, trợ giảng: Cán bộ của VNPT tỉnh Hậu Giang.
- Học viên:

+ Cán bộ công nghệ thông  tin,  cán bộ làm công tác thống kê  -  báo cáo , cán 
bộ quản lý các chương trình y tế tại các Trung tâm Y tế tuyến huyện.

+ Cán bộ tại các Trạm y tế/PKĐKKV.

b. Nội dung tập huấn
+ Truy cập và đăng nhập hệ thống; 
+ Cập nhập hồ sơ người dùng; 
+  Nhập dữ liệu  hệ thống sổ sách ;  s ử dụng báo cáo tổng hợp  theo quy định 

của của Bộ Y tế:

STT I) DÂN SỐ

1 Hộ khẩu

2 Nhân khẩu

3 Công trình vệ sinh

4 Bệnh nhân

5 Giấy chứng sinh

6 Tra cứu nhân khẩu

7 Tra cứu nhân khẩu, bệnh nhân

II) CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Quản lý tiêm chủng

8 Tiêm chủng trẻ em

9 Tiêm chủng bà mẹ

Quản lý dinh dưỡng

10 Quản lý uống Vitamin

11 Quản lý trẻ em suy dinh dưỡng, cân đo

Quản lý bệnh

12 Quản lý bệnh nhân truyền nhiễm khác

13 Quản lý bệnh nhân không lây nhiễm

14 Quản lý bệnh nhân lây nhiễm

Quản lý khác

15 Quản lý truyền thông giáo dục

16 Quản lý tai nạn thương tích

17 Quản lý tử vong

III) AN TOÀN THỰC PHẨM

18 Ngộ độc thực phẩm

19 Sổ thống kê ngộ độc thực phẩm
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IV) DANH MỤC

Danh mục khác

20 Dữ liệu báo cáo

V) BÁO CÁO

Báo cáo tiêm chủng

21 Báo cáo kết quả tiêm chủng trẻ em trong năm (Mẫu II)

22 Báo cáo kết quả tiêm chủng trẻ em trong năm (Mẫu III)

23 Báo cáo tiêm vacxin phòng UV và tình hình bệnh UVSS

24 Báo cáo ca chết sơ sinh và nghi ngờ UVSS

25 Báo cáo hoạt động tiêm chủng phòng 10 bệnh cho trẻ em

26 Báo cáo tình hình bệnh truyền nhiễm trẻ em

Báo cáo khác

27 Kết quả hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe

28 Báo cáo bệnh nhân sốt rét

29 Báo cáo tăng giảm thuốc tâm thần

30 Báo cáo tình hình điều trị và thanh toán thuốc tâm thần

31 Báo cáo phụ nữ tử vong tuổi từ 15 - 49

32 Báo cáo tình hình bệnh sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue

33 Báo cáo thống kê tai nạn thương tích

34 Báo cáo xét nghiệm sốt rét

VI) BÁO CÁO THÔNG TƯ 27

Báo cáo trạm

35 1/BCX. Tình hình dân số - Sinh tử xã

36 2/BCX. Tình hình Thu chi Ngân Sách Y tế Xã

37 3/BCX. Tình hình nhân lực y tế xã

38 4. Sổ hoạt động chăm sóc BM, TE và KHHGD

39 5. Hoạt động khám chữa bệnh

40 6. Sổ hoạt động tiêm chủng mở rộng

41 7. Tử vong do tai nạn thương tích

42 8. Mắc và tử vong bệnh truyền nhiễm gây dịch

43 9. Hoạt động phòng chống bệnh xã hội

44 10. Tình hình tử vong tại cộng đồng

Sổ sách trạm

45 A1. Sổ khám bệnh TYT

46 A2.1. Sổ tiêm chủng cơ bản trẻ em

47 A2.2. Sổ tiêm chủng trẻ em viêm não, tả, thương hàn

48 A2.3. Sổ tiêm chủng uốn ván

49 A3. Sổ khám thai

50 A4. Sổ đẻ

51 A5.1. Sổ KHHGĐ

52 A5.2. Sổ phá thai
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53 A6. Sổ tử vong

54 A7. Sổ sốt rét

55 A8. Sổ tâm thần

56 A9. Sổ lao

57 A10. Sổ HIV

58 A11. Sổ TTGDSK

59 A12. Sổ Bệnh Không Lây

60
VII) Trích xuất mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân theo Quyết định 

số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

c. Thời gian, địa điểm

STT Đơn vị Thời gian tập huấn

1 Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh 8h00-16h00, 12/09/2019

2 Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy 8h00-16h00, 13/09/2019

3 Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ 8h00-16h00, 17/09/2019

4 Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ 8h00-16h00, 18/09/2019

5 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 8h00-16h00, 24/09/2019

6 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A 8h00-16h00, 25/09/2019

7 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy 8h00-16h00, 09/10/2019

8 Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp 8h00-16h00, 10/10/2019

Tập huấn tại hội trường Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố.

d. Phương tiện tập huấn
-  Đề nghị các Trung tâm Y tế bố trí  hội trường,   máy tính để hỗ trợ các Trạm 

y tế/PKĐKKV.

- Học viên tự in tài liệu hướng dẫn sử dung phần mềm (Sở Y tế sẽ cung cấp 
file mềm) và phương tiện có liên quan đến tập huấn.

2. Thời gian áp dụng phần mềm

- Từ tháng 10/2019 đến 31/12/2019 ghi sổ và nhập liệu vào phần mềm.

- Từ ngày 01/01/2020 nhập liệu trực tiếp vào phần mềm, không ghi chép sổ 
sách, báo cáo trực tiếp từ phần mềm.

3. Kinh phí

- VNPT tỉnh Hậu Giang chi tiền giảng viên và trợ giảng.
- Các đơn vị cử cán bộ dự tập huấn chi theo quy định hiện hành.

 -  Sở Y tế  thanh toán các khoản chi phí  cho cán bộ Sở đi giám sát, kiểm tra 
công tác tập huấn và triển khai phần mềm theo đúng quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế

 -  Tham mưu Ban Giám Sở Y tế  giám sát , kiểm tra công tác tập huấn và triển 
khai phần mềm .   T ổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề 
xuất Ban Giám đốc Sở Y tế giải quyết theo đúng quy định. 
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 - Tham mưu triển khai thống nhất  chuẩn dữ liệu,  c ác biểu mẫu điện tử nhập 
liệu, báo cáo, hệ thống sổ sách theo quy định của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh.

-  Chủ trì kiểm tra, đánh giá chất lượng số liệu báo cáo thố ng kê;  thực hiện 
việc kết xuất số liệu phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý ngành Y tế.

2. Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố

- Phối hợp với VNPT tỉnh Hậu Giang  chuẩn bị hội trường, mời thành phần 
và tổ chức tập huấn theo nội dung kế hoạch.

- Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các Trạm y tế/PKĐKKV triển khai phần 
mềm đúng theo thời gian quy định.  B áo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (thông qua 
Phòng Kế hoạch – Tài chính).

3. Đề nghị VNPT tỉnh Hậu Giang : phối với Sở Y tế và các Trung tâm Y tế tổ 
chức tập huấn và triển khai phần mềm theo nội dung kế hoạch.

 Trong quá trình thực hiện  nếu có  khó khăn, vướng mắc  báo cáo  về Sở Y tế  
( thông qua   Phòng Kế hoạch – Tài chính )   để kịp thời chỉ đạo .   T hông tin trao đổi 
(Phòng Kế hoạch – Tài chính, Ks Giang – điện thoại 0917247494)./.

Nơi nhận:

- VNPT tỉnh Hậu Giang;
- TTYT huyện/thị xã/thành phố;
- Lưu: VT,  KHTC (11b).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Văn Khanh
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